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Tiết 16: 					UNIT 3 : AT HOME
          Lesson 4 : B . Hoa’s family (B3, B4)

	Look at picture B3  in the book: Read the half sentences then match
(Đọc và nối thành câu hoàn chỉnh)
	1. New words
  high school (n) trường cấp 3
  magazine (n) tạp chí
* Grammar:
		He is + nghề nghiệp. 
    	He is + tuổi. 
    	He works + nơi làm việc.
 * Ex: He is a teacher.
	He is 21
          	He works in a hospital

	





B4 Listen and complete the fomrs
(nghe và điền vào các mẫu)
	2. Practice:
B3 Match:
 	Key: 
+ A farmer works  on a farm.
+ A doctor  takes care of sick people
+ A journalist  writes for a newspaper
+ A teacher teaches in a school
B4 Complete the forms
	Answers
Form 1 :
Name :  Tom
Age :     26
Job :   teacher
Place of work :  at a high scool
Form 2 :
Name : Susan
Age :  19
Job :    journalist
Place of work : for a magazine
Form 3 :
Name :  Bill
Age :    20
Job :     nurse
Place of work :   in a hospital

	Chuẩn bị bài tiếp theo
	3. Homework
	- Learn the new words and the text by heart
	- Write 3 passages to talk about the 3 people about name, age, job and place of work

	[bookmark: _GoBack]Tiết 17				UNIT 3 : AT HOME
				 Hướng dẫn phần tự học (A3,4; B5,6)

	A3 Practice with partner use “there is/ there are”
	Áp dụng mẫu câu “there is/there are” để hỏi và trả lời theo mẫu 

	B5 John Robinson is an English teacher from the USA. He is looking for an apartment in Ha Noi for his family. His asking his friend, Nhat, for advice
(John là giáo viên tiếng anh đến từ Mỹ. Ông ấy đang tìm mua 1 căn hộ ở Hà Nội cho gia đình. Ông ấy đang hỏi ông Nhật – bạn của John – 1 vài tư vấn)
How many rooms does Mr John want? (ông ấy cần mấy phòng)
 What are they? (những phòng nào)
Ôn lại câu so sánh hơn và so sánh nhất của tính từ ngắn/dài
	1.New words
  apartment (n)
  empty (a) 
  better 
  furnished ( a) 
  suitable (a)
  the best
  modern (a)
* Grammar:
S + be + more+  long adj + than + O...  ( more expensive)
S + be + the most +  long adj + N... ( the best, 
the most suitable, the newest,  the cheapest...)
* Eg: It’s more expensive
          It’s the most expensive
         (It’s the newest of the three)
	Adjective 
	Comparative 
	Superlative 

	Good
	better
	the best

	cheap
	cheaper
	the cheapest

	expensive
	more expensive
	the most expensive

	suitable
	more suitable
	the most suitable

	New
	newer
	the newest




	3. Home work
	- Learn the new words and the grammar by heart.
    - Write 5 sentences using the comparatives and superlatives with short and long adjectives
    - Prepare for the next lesson :  Language focus 1


	
	

	Tiết 18 					LANGUAGE FOCUS 1

	1. Số thứ tự
2. Giới từ- vị trí




3. So sánh hơn/nhất của tính từ




4. Nghề nghiệp



5. Câu hỏi



6. Đối chiếu hiện tại đơn và tờng lai đơn





7. Từ để hỏi
	1.Ordinal numbers(exercise 3)
2. Prepositions(exercise 4)
a. It’s under the table
b. It’s in front of the chair
c. It’s behind the television
d. It’s next to the bookshelf
e. It’s on the couch
3.Adjectives (exercise 5)
a). A is cheap and B is cheaper. But C is the cheapest
b) A is expensive and B is more expensive. But C is the most expensive.
c) A is good and B is better. But C is the best
d) A is strong and B is stronger. But C is the strongest.
4. Occupations (exercise 6)
b) She is a doctor
c) She is a teacher
d) He is a farmer
5. Question words (exercise 7)
a) Are/ any / Yes / are
b) Are/ any / No / aren’t
c) Is / a / No / isn’t.
d) Are/ any / Yes / are.
6.Contrast: Present simple tense and future  simple tense (exercise 1+ 2)
Ex1: Complete the sentences , using the simple present form of the verbs.
a) is / lives / are / goes
b) are / eats / rides / catch.
Ex2: Future simple tense.
He will do his homework, but he won’t tidy the yard.
He will see a movie, but he won’t watch TV
He will write to his grandmother, but he won’t meet Minh.
7.Question-words( exercise 8): do at home



	go to the post office
	watch TV
	see a movie

	do his home work
	meet Minh
	tidy the yard

	call Ba
	write to his grandmother
	go fishing




	Chuẩn bị bài tiếp theo
	5. Homework
Review from unit 1 to unit 3
    - Do exercises again in the book   	



